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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIẾNG LÀO GIAO TIẾP CƠ BẢN

(Kèm theo QĐ số:      /QĐ-CĐSP ngày      tháng 10 năm 2026
của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị

TT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính

Quốc tịch Ghi
chú

1 Võ Trần Ngọc Bình 09/12/1978 Nữ Việt Nam

2 Ngô Ngọc Đức 04/11/2001 Nam Việt Nam

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền 14/11/1982 Nữ Việt Nam

4 Hồ Sỹ Hoàn 10/10/1969 Nam Việt Nam

5 Võ Thị Huệ 02/04/1983 Nữ Việt Nam

6 Nguyễn Xuân Hùng 04/06/1978 Nam Việt Nam

7 Nguyễn Thị Thanh Hương 25/04/1998 Nữ Việt Nam

8 Trần Thị Lài 01/06/1979 Nữ Việt Nam

9 Lê Bá Minh 24/09/1978 Nam Việt Nam

10 Trần Thị Hương Nhu 19/02/1994 Nữ Việt Nam

11 Đặng Minh Sơn 07/08/1977 Nam Việt Nam

12 Hồ Văn Tăng 30/05/1983 Nam Việt Nam

13 Hồ Thị Tâm 03/10/1980 Nữ Việt Nam

14 Kiều Thị Cẩm Tú 05/06/1979 Nữ Việt Nam

15 Nguyễn Đình Tuấn 08/06/1979 Nam Việt Nam

16 Hồ Thị Tư 10/05/1979 Nữ Việt Nam

17 Võ Thị Thanh 11/06/1983 Nữ Việt Nam

18 Hồ Thị Thắm 05/01/1980 Nữ Việt Nam

19 Mai Thị Thủy 02/06/1992 Nữ Việt Nam

20 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/08/2001 Nữ Việt Nam

21 Trần Thị Hoài Thương 04/08/1983 Nữ Việt Nam

22 Hồ Thị Thương 06/01/1984 Nữ Việt Nam

23 Lê Thị Hồng Trinh 05/08/1980 Nữ Việt Nam

Danh sách này gồm có 23 học viên./.
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